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Số:  56 /CV-TTQT

V/v Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường đột xuất vùng nuôi thủy sản tại Sông Cầu, Phú Yên
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO ĐỘT XUẤT 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI THỦY SẢN Ở THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 

 (theo biểu mẫu tại công văn số 1453/TCTS – NTTS ngày 27/4/2018)
I. Đối tượng:

Môi trường vùng nuôi thủy sản ở vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

II. Đặc điểm thời tiết tại thời điểm quan trắc:

- Trời nhiều mây, có mưa.

- Đặc điểm các vị trí quan trắc: Khu vực vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cụ thể các vị trí quan trắc như phụ lục 1.  

III. Thông tin lấy mẫu: Như phụ lục 2 đính kèm. 
· Mẫu nước và trầm tích: Thu tổng số 08 mẫu nước vùng nuôi và 04 mẫu trầm tích tại Xuân Phương, Xuân Yên, Xuân Thành và tại 01 bè cá đang nuôi (mỗi điểm thu 2 mẫu nước và 1 mẫu trầm tích).
· Mẫu thủy sản nuôi: Thu 07 mẫu tôm hùm và 03 mẫu cá bớp.

IV. Kết quả quan trắc môi trường


+ Đợt quan trắc: Đợt quan trắc đột xuất năm 2020

+ Thời gian quan trắc: Ngày 26-28/9/2020

+ Kết quả khảo sát thực địa:
Vùng nuôi thủy sản ở vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) xuất hiện tình trạng cá bớp chết kéo dài 10 ngày, tỷ lệ chết khoảng 30%, cá biệt có một số lồng ở phường Xuân Thành chết 100%. Tôm hùm nuôi có nhiều hầu, hà bám vỏ và có dấu hiệu khó lột xác. Nước vùng nuôi có màu nâu trà, độ đục cao liên tục trong nhiều ngày gần đây làm tăng nguy cơ gây chết thủy sản nuôi trên vịnh Xuân Đài. 

Hình 1: Quan trắc hiện trường tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu

+ Kết quả phân tích mẫu quan trắc, giám sát: như phụ lục 3, 4, 5, 6 đính kèm, cụ thể được tổng hợp như sau:
	TT
	Thông số
	Phương pháp phân tích
	Giới hạn phát hiện
	Kết quả phân tích
	Thiết bị quan trắc
	Ghi chú

	I
	Nước vùng nuôi/ lồng nuôi 
	
	Theo QCVN 10-MT: 2015/BTNM(1)
Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT (2)
	
	
	

	1
	Nhiệt độ (0C)
	SMEWW 2550B:2012
	26-32(1)
	28,5-32,0
	Horiba

U-52
	

	2
	Độ mặn (‰)
	SMEWW 2520B:2012
	28-36(1)
	34-35
	Horiba

U-52
	

	3
	pH
	TCVN 6492:2011
	7,5-8,5(1)
6,5-8,5(2)
	7,9-8,2
	Horiba

U-52
	

	4
	N-NH4+ (mg/l)
	TCVN 6179-1:1996
	0,1(1)(2)
	0,078-0,135
	DR3900
	

	5
	N-NO2- (mg/l)
	TCVN 6178:1996
	0,25(1)
	0,003-0,008
	DR3900
	

	6
	P-PO43- (mg/l)
	TCVN 6202:2008
	0,2(1)(2)
	0,038-0,106
	DR3900
	

	7
	DO (mg/l)
	TCVN 7325:2004
	>4,0(1)
>5,0(2)
	4,18-5,43
	Horiba

U-52
	

	8
	COD (mg/l)
	TCVN 4566:1988
	-
	3,74-5,70
	Máy chuẩn độ
	

	9
	S2- (mg/l)
	TCVN 6637:2000
	0,02(1)
	0,004-0,009
	DR3900
	

	10
	Vibrio (cfu/ml)
	Phương pháp Kock 
	<103
	1,4x102-2,2x103
	Máy đếm khuẩn lạc
	

	11
	Thành phần và mật độ tảo độc (tb/l)
	Soi trên kính hiển vi,  buồng Sedgewich Rafter  
	-
	Peridinium sp.
5.200-11.500 tb/l

Prorocentrum sp.

1.400-3.100 tb/l
	Kính hiển vi Olympus CX23
	

	II
	Trầm tích
	
	
	
	
	

	1
	pH
	TCVN 5979:2007
	-
	6,2-6,3
	Precisa pH 900
	

	2
	Chất hữu cơ (%)
	TCVN 6644:2000
	-
	3,98-5,42
	DR3900
	

	3
	Sulfua (mg/kg)
	Chiết trong kiềm nhẹ; TCVN 6637:2000
	-
	8,36-9,92
	DR3900
	

	4
	SOD(gO2/kg/ngày)
	TCVN 6177-1996.
	-
	0,092-0,124
	Orion 862A
	

	4
	Vibrio (cfu/g)
	Phương pháp Kock
	-
	1,4x103-2,3x103
	Máy đếm khuẩn lạc
	


V. Nhận xét kết quả quan trắc, giám sát và khuyến cáo
1. Kết quả quan trắc, giám sát

- Môi trường nước: Chất lượng nước tại các vùng nuôi thủy sản ở vịnh Xuân Đài theo chỉ số WQI ở mức trung bình đến tốt (WQI từ 77-85). Một số chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn cho phép, cụ thể như sau:


+ Hàm lượng oxy hòa tan (DO): Hàm lượng oxy hòa tan trong nước tầng đáy tại các vùng nuôi từ 4,18-4,58 mg/l, thấp hơn so với QCVN 10-MT: 2015/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh (DO >5,0 mg/l).


+ Hàm lượng N-NH4+ trong mẫu tầng mặt và tầng đáy ở vùng nuôi Xuân Yên và Xuân Thành vượt giới hạn cho phép từ 1,2-1,3 lần.



+ Mật độ Vibrio tổng số trong mẫu nước tầng đáy vùng nuôi Xuân Phương và Xuân Thành vượt giới hạn từ 1,7-2,2 lần


+ Phát hiện tảo Peridinium sp. ở các vị trí thu mẫu có mật độ từ 5.200-11.500 tb/l, tảo Prorocentrum sp. ở Xuân Phương và Xuân Thành từ 1.400-3.100 tb/l.

- Môi trường trầm tích: Trầm tích tại các điểm có giá trị pH dao động từ 6,2-6,3; hàm lượng chất hữu cơ cao từ 3,98-5,42%; sulfua từ 8,36-9,92 mg/kg; nhu cầu sử dụng oxy (SOD) từ 0,092-0,124 gO2/kg/ngày và mật độ vi khuẩn Vibrio từ 1,4x103-2,3x103 cfu/g. So với thời điểm quan trắc định kỳ ngày 20/9/2020, trầm tích tại các điểm có xu hướng tăng nhu cầu sử dụng oxy và hàm lượng sulfua.

- Kết quả phân tích 7 mẫu tôm hùm cho thấy, có 3/7 (chiếm 42,9%) mẫu tôm hùm nhiễm Rickettsia like bacteria (RLB) và có 4/7 (chiếm 57,1%) nhiễm V. alginolyticus, mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số 3,5x102-3,2x103 cfu/g.


- Kết quả phân tích 3 mẫu cá cho thấy, có 1/3 (chiếm 33,3%) mẫu nhiễm Streptococcus sp., 2/3 (chiếm 66,7%) mẫu có ký sinh trùng bám ngoài (Trichodina sp.) với cường độ thấp đến trung bình nhưng không phát hiện ký sinh trùng nội ký sinh.


Căn cứ các kết quả quan trắc, giám sát cho thấy:



- Cá bớp chết không có biểu hiện bệnh đặc trưng và cũng chưa tìm thấy tác nhân chính gây bệnh cho cá, chỉ phát hiện một số tác nhân cơ hội như Vibrio, ký sinh trùng Trichodina sp. bám ngoài với cường độ thấp đến trung bình.


- Chất lượng nước ở các vùng nuôi thủy sản (nuôi tôm hùm, cá biển) trên vịnh Xuân Đài ở mức trung bình đến tốt. Tuy nhiên, các vùng nuôi có sự phân tầng nước (nhiệt độ nước tầng đáy từ 28,7-29,40C, tầng mặt từ 31,6-32,00C) và có nguy cơ thiếu oxy tầng đáy, tăng khí độc (NH3, H2S) trong nước, có thể do một số nguyên nhân sau:



+ Hàm lượng N-NH4+ tăng cao, oxy hòa tan trong nước thấp (nhất là ở tầng đáy).


+ Chất hữu cơ trong trầm tích cao (từ 3,98-5,42%) và đang trong giai đoạn phân giải mạnh làm tăng nhu cầu sử dụng oxy (SOD) trầm tích, làm tăng nguy cơ gây cạn kiệt oxy ở tầng đáy vùng nuôi.
 
+ Hàm lượng sulfua từ 8,36-9,92 mg/kg trong điều kiện pH trầm tích có tính axit yếu (pH 6,2-6,3) sẽ giải phóng khí độc H2S vào nước gây độc cho thủy sản nuôi.


- Ngoài ra, do sự thay đổi thời tiết đột ngột (nắng nóng, mưa dông) có thể làm tăng nguy cơ biến động mạnh của các yếu tố môi trường vùng nuôi.
2. Khuyến cáo 



-  Không đặt lồng nuôi gần bờ, gần đáy; lưu ý nên theo dõi, kiểm tra sự phân tầng nước (nhiệt độ, độ mặn và oxy hòa tan) để điều chỉnh lồng nuôi phù hợp;


- Dãn khoảng cách giữa các lồng nuôi, sang thưa mật độ tôm hùm nuôi, cá nuôi; nên thu hoạch/ thu tỉa khi đã đạt kích cỡ thương phẩm và ngừng thả giống mới trong giai đoạn này.


- Các hộ nuôi cần chú ý đến màu nước trong khu vực đặt lồng nuôi, khi màu nước thay đổi bất thường (nước chuyển màu đỏ hay màu xanh đậm) cần điều chỉnh lồng nuôi cho phù hợp.


- Tăng cường theo dõi hoạt động của tôm nuôi, đặc biệt vào lúc sáng sớm và chiều tối, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường (nếu có) của tôm hùm nuôi để có giải pháp xử lý




- Giảm 50% lượng thức ăn trong ngày, sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, đồng thời bổ sung các chế phẩm sinh học, vitamin, khoáng chất nhằm cải thiện sức khỏe cho tôm hùm nuôi và cá nuôi.


- Các hộ nuôi cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, các thông báo của chính quyền địa phương để chủ động trong việc ứng phó với sự thay đổi thời tiết trong thời gian tới.


- Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương phổ biến bản tin quan trắc đến với cộng đồng người nuôi trồng thủy sản.
	Nơi nhận:

· Vụ NTTS-Tổng cục Thủy sản (để b/c);

· Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên;

· Chi cục Thủy sản Phú Yên;

· Phòng kinh tế thị xã Sông Cầu;

· Viện NC NTTS III (để b/c)

· Lưu VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS. VÕ VĂN NHA



Phụ lục 1: Đặc điểm vị trí quan trắc, giám sát
	TT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Kiểu/loại quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	

	1
	Phú Mỹ, Xuân Phương, thị xã Sông Cầu.
	XP
	Quan trắc tác động
	130.27.219’N


	1090.16.024’E
	Vùng nuôi thủy sản (tôm hùm, cá biển) tập trung

	2
	Mỹ Thành, Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.
	XT
	Quan trắc tác động
	130.25.252’N 


	1090.13.935’E
	

	3
	Phước Lý, Xuân Yên, Sông Cầu.
	XY
	Quan trắc tác động
	130.27.041’N


	1090.14.774’E  


	

	4
	Lồng nuôi 
	LN
	Quan trắc tác động
	130.25.312’N 


	1090.14.523’E
	Lồng nuôi cá bớp 


Phụ luc 2: Thông tin lấy mẫu quan trắc, giám sát 
	TT
	Ký hiệu mẫu
	Ngày lấy mẫu
	Giờ lấy mẫu
	Đặc điểm thời tiết
	Điều kiện lấy mẫu
	Tên người lấy mẫu

	1
	XP-M
	27/9/2020
	8h30’
	Có mưa
	Nước lớn
	Võ Văn Tân; 
Đặng Hoàng Giang San

	2
	XP-Đ
	27/9/2020
	9h20’
	Có mưa
	Nước lớn
	

	3
	XT-M
	28/9/2020
	9h15’
	Nắng yếu
	Nước lớn
	

	4
	XT-Đ
	28/9/2020
	9h40’
	Nắng yếu
	Nước lớn
	

	5
	XY-M
	27/9/2020
	10h20’
	Có mưa
	Nước lớn
	

	6
	XY-Đ
	27/9/2020
	11h00’
	Có mưa
	Nước lớn
	

	7
	LN-M
	28/9/2020
	10h15’
	Nắng yếu
	Nước lớn
	

	8
	LN-Đ
	28/9/2020
	10h50’
	Nắng yếu
	Nước lớn
	


Ghi chú: M- tầng nước cách bề mặt 1,5-2,0m; Đ- tầng đáy.
Phụ lục 3: Kết quả quan trắc môi trường nước tại các vùng nuôi thủy sản ở thị xã Sông Cầu
	Điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	P-PO43-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	S2-

(mg/l)
	Vibrio
 tổng số
(CFU/ml)
	Tảo độc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thành phần
	Mật độ

(tế bào/lít)

	Giá trị giới hạn cho phép theo:

+ QCVN 10-MT: 2015/ BTNMT(1)
+ Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT(2)
	
	26-32(2)
	28-36(2)
	6,5-8,5(1)
	<0,1(1)
	<0,25(2)
	≤0,2(1)
	>5,0(1)
	
	<0,02(2)
	<1000
	
	

	Phú Mỹ, Xuân Phương, thị xã Sông Cầu

(Nước vùng nuôi)
	XP-M
	32,0
	34
	7,9
	0,078
	0,006
	0,068
	4,52
	4,26
	0,007
	5,6x102
	Peridinium sp. 
	9.200

	
	XP-Đ
	28,8
	35
	8,1
	0,094
	0,008
	0,056
	4,18
	5,32
	0,009
	1,7x103
	Prorocentrum sp.
	1.500

	Mỹ Thành, Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.
(Nước vùng nuôi)
	XT-M
	31,6
	35
	8,0
	0,126
	0,006
	0,046
	4,60
	3,84
	0,006
	4,1x102
	Peridinium sp.
Prorocentrum sp.
	10.500

3.100

	
	XT-Đ
	28,5
	35
	8,2
	0,135
	0,007
	0,038
	4,26
	3,76
	0,008
	2,2x103
	Peridinium sp. Prorocentrum sp.
	7.250

1.400

	Phước Lý, Xuân Yên, Sông Cầu.
(Nước vùng nuôi)
	XY-M
	31,9
	34
	7,9
	0,116
	0,005
	0,106
	5,43
	5,70
	0,007
	1,6x102
	Peridinium sp.
	11.500

	
	XY-Đ
	28,7
	35
	8,2
	0,124
	0,008
	0,092
	4,32
	4,28
	0,008
	1,4x102
	Peridinium sp.
	5.500

	Lồng nuôi

(Nước lồng nuôi)
	LN-M
	31,6
	35
	8,0
	0,128
	0,003
	0,058
	4,66
	3,74
	0,004
	5,1x102
	Peridinium sp.
	5.200

	
	LN-Đ
	29,4
	35
	8,1
	0,134
	0,005
	0,042
	4,58
	3,86
	0,005
	2,7x102
	Peridinium sp.
	7.400


Phụ lục 4: Kết quả quan trắc môi trường trầm tích các vùng nuôi thủy sản ở thị xã Sông Cầu
	STT
	Điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	pH
	CHC

(%)
	Sulfua tổng số

(mg/kg)
	SOD

(gO2/kg/ngày)
	Vibrio  tổng số
(cfu/g)

	1
	Phú Mỹ, Xuân Phương, thị xã Sông Cầu
	XP
	6,3
	5,42
	9,58
	0,092
	1,5 x 103

	2
	Mỹ Thành, Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.
	XT
	6,2
	3,98
	8,36
	0,124
	2,3 x 103

	3
	Phước Lý, Xuân Yên, Sông Cầu.
	XY
	6,2
	5,26
	9,92
	0,098
	1,7 x 103

	4
	Đáy lồng nuôi
	ĐLN
	6,2
	4,12
	8,67
	0,118
	1,4 x 103


Phụ lục 5: Kết quả phân tích mẫu tôm hùm 
	STT
	Điểm giám sát tôm hùm
	Kí hiệu mẫu
	Các chỉ tiêu giám sát bệnh sữa trên tôm hùm

	
	
	
	Rickettsia like bacteria (RLB) 
	Vibrio tổng số

(cfu/g)
	V. alginolyticus

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	PM-01
	(-)
	4,2 x 102
	(-)

	
	
	PM-02
	(+)
	3,0 x 103
	(+)

	2
	Phước Lý-Xuân Yên
	PL-01
	(-)
	1,5 x 103
	(+)

	
	
	PL-02
	(+)
	3,2 x 105
	(+)

	3
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	XT-01
	(-)
	3,5 x 102
	(-)

	
	
	XT-02
	(+)
	2,2 x 103
	(+)

	
	
	XT-03
	(-)
	1,4 x 103
	(-)


Phụ lục 6: Kết quả phân tích mẫu cá bớp
	Ký hiệu mẫu
	Vibrio tổng số

(cfu/g)
	Streptococcus sp.
	Ký sinh trùng

	CB-01
	3,4 x 102
	(+)
	Trichodina sp.

	CB-02
	2,5 x 103
	(-)
	Trichodina sp.

	CB-03
	1,6 x 103
	(-)
	KPH


Ghi chú: (-) âm tính; (+) dương tính; 
KPH:  không phát hiện
